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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM  2013
I. THÔNG TIN CHUNG

1/ Thông tin khái quát.

Tên tổ chức phát hành:    Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu  - Vinacomin

Tên giao dịch:  VINACOMIN - COCSAU COAL JOINT COMPANY

Giấy chứng nhận ĐKKD: 5700101002 cấp ngày 12/10/2011

Vốn điều lệ: 129.986.940.000 đồng

Địa chỉ: Phường Cẩm Phú - Thị Xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại:  033.3862062.

Fax:
         033.3863936.

Website:Cocsau.com

Mã cổ phiếu : TC6

2/ Quá trình hình thành và phát triển.

Vùng than Cọc Sáu trước ngày Chính phủ ta tiếp quản (25/04/1955) là một công trường khai thác than thủ công thuộc mỏ than Cẩm Phả. Sau khi tiếp quản được đặt tên là công trường Cọc Sáu thuộc xí nghiệp than Cẩm Phả. Khai thác than chủ yếu bằng thủ công mai, cuốc, xà beng…ở phía Tây và phía Bắc.

Công trường Cọc Sáu ngày tiếp quản có 02 công trường như công trường Tả Hữu Ngạn và công trường Y.

Đến năm 1957 thành lập thêm công trường H

Đến năm 1958 thành lập tiếp công trường Bắc Phi (Bắc Cọc Sáu)

Đến năm 1959 thành lập công trường Thắng Lợi

Đến đầu năm 1960, công trường Cọc Sáu đã có tổng số 1811 người (1283 nam và 528 nữ), trong đó có 442 người Hoa, 184 Đảng viên, 230 đoàn viên thanh niên.

Tháng 3 năm 1960, Chính phủ có quyết định giải thể xí nghiệp quốc doanh than Cẩm Phả, thành lập Công ty Than Hòn Gai. Thực hiện quyết định số 707 BCN-KB2 của Thủ tướng Chính phủ thành lập xí nghiệp Than Cọc Sáu từ ngày 01/08/1960 (gọi tắt là mỏ Cọc Sáu), là xí nghiệp khai thác than lộ thiên trực thuộc Công ty Than Hòn Gai, diện tích đất đai được giao quản lý trên 16km2, lực lượng lao động lúc mới thành lập khoảng 2.000 người, trong đó lực lượng nòng cốt gồm bộ đội và thanh niên xung phong chuyển ngành được bổ sung về xây dựng khu mỏ.

Đến năm 1996, xí nghiệp Than Cọc Sáu trở thành đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam theo quyết định số 2600/QĐ-TCCB ngày 17/09/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam.

Tháng 9/2001, xí nghiệp Than Cọc Sáu chính thức đổi tên thành Công ty Than Cọc Sáu.

Theo quyết định số 487/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2005 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên trong đó có Công ty Than Cọc Sáu. Công ty Than Cọc Sáu đã thực hiện triển khai đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/01/2007 và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51%. Kể từ ngày 02/01/2007 với tên gọi mới là “Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV” theo giấy phép kinh doanh số 2203000745 do sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp   với mức vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng. 

Từ ngày 28/4/2011 đến nay đổi tên thành công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với mã số doanh nghiệp 5700101002. Từ ngày 12/10/2011 Công ty tăng vốn điều lệ là 129.986.940.000 đồng.

3/ Ngành nghề kinh doanh :

· Khai thác, chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác;

· Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng;

· Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí;

· Vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt;

·  Sản xuất các mặt hàng bằng cao su;

· Quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa;

· Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

· Nuôi trồng thủy sản;

· Kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống;

· Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa.

4/ Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
-  Mô hình quản trị: Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; ban điều hành đứng đầu là Giám đốc và các Phó giám đốc.

5/ Định hướng phát triển :
Trên cơ sở kế hoạch SXKD của từng năm được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau :Phấn đấu xây dựng công ty trở thành một công ty có trình độ khai thác mỏ hàng đầu của Tập đoàn - Vinacomin với công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn trong khu vực. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường và phấn đấu xây dựng Công ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

Tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm theo kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh của Công ty với Tập đoàn, cân đối năng lực thiết bị và lao động để xây dựng phưong án và thực hiện kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng tháng, quý nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi trong những tháng đầu năm tăng cường bóc xúc, mở diện khai thác tại khu vực Đông Nam, đồng thời tập trung tối đa phục vụ công tác hạ moong đảm bảo sản lượng và tiến độ theo kế hoạch đặt ra. Phấn đấu 6 tháng đầu năm  các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu đạt 51% kế hoạch năm 2013. Sử dụng vốn của các đối tác bằng cách thuê tài chính, thuê hoạt động, đa dạng hóa các nguồn vốn. 

II. TÌNH HÌNH SXKD TRONG NĂM

1/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai thực hiện các giải pháp điều hành kế hoạch 2012 và tiết giảm chi phí theo chỉ đạo của Tập đoàn. Sáu tháng cuối năm do tình hình tiêu thụ than gặp nhiều khó khăn Tập đoàn đã điều chỉnh giảm sản lượng. Công ty đã  bám sát tình hình thực tiễn, điều hành các hoạt động SXKD  hợp lý linh hoạt, triển khai tổ chức sản xuất phù hợp với tiêu thụ, đảm bảo đủ việc làm và ổn định thu nhập trong Công ty.

- Bốc xúc đất đá:  37. 352.122 m3,  đạt 100,4% kế hoạch.

- Mét khoan sâu:       936.847 m,  đạt     103,2% kế hoạch.

- Than sản xuất:       3.460.000 tấn, đạt  100,3%   kế hoạch. 

- Hệ số bóc:                    11,46         đạt 100,05% kế hoạch.

- Than tiêu thụ:     3.236.215,45 tấn  đạt   96,03%      kế hoạch.

- Doanh thu than             4.025 tỷ bằng   109,8     %   kế hoạch.   

- Lợi nhuận trư​ớc thuế: 56,139 tỷ đồng,  đạt 125%     kế hoạch  năm .


- Thu nhập bình quân: 6.550.000 đồng/ng​​ười/tháng, đạt 106,4% kế hoạch.

- Nộp ngân sách Nhà n​​ước: 465 tỷ đồng.

2/ Tổ chức và nhân sự.

2.1/ Danh sách ban điều hành

1/ Ông: PHẠM HỒNG TÀI - GIÁM ĐỐC

- Giới tính: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16  tháng 4  năm 1959

- Nơi sinh: Đồng Phú - Đông Hưng - Thái Bình

- Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
  

- Quê quán: Đồng Phú - Đông Hưng - Thái Bình

- Số chứng minh thư nhân dân: 100999318

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 118 - Cẩm Phú -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


- Điện thoại liên lạc: 0913267920


- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

- Số cổ phần TC6 sở hữu:  2.358 cổ phần

2/ Ông : LÊ VĂN GIÁP - PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giới tính: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 15 tháng 08 năm 1958

- Nơi sinh: Sơn Bình - Hương Sơn - Hà Tĩnh

- Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
  

- Quê quán: Sơn Bình - Hương Sơn - Hà Tĩnh

- Số chứng minh thư nhân dân : 100364156


- Địa chỉ thường trú:  Tổ 41 - Cẩm Thành -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


- Điện thoại liên lạc: 0912178775


- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

- Số cổ phần TC6 sở hữu:  928 cổ phần

3/ Ông :  NGUYỄN TẤN LONG - PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giới tính: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 08 tháng 11 năm 1967

- Nơi sinh: Bảo Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

- Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
  

- Quê quán: Bảo Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

- Số chứng minh thư nhân dân : 100 544 976


- Địa chỉ thường trú:  Tổ 107A - Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí ô tô

- Số cổ phần TC6 sở hữu:  750 cổ phần

4/ Ông : NGUYỄN VĂN THUẤN - PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giới tính: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16 tháng 3 năm 1970

- Nơi sinh: Dạ Trạch - Châu Giang - Hưng Yên

- Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
  

- Quê quán: Dạ Trạch - Châu Giang - Hưng Yên

- Số chứng minh thư nhân dân : 100999256

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 32 - Cẩm Phú -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


- Trình độ văn hoá: 12/12



- Trình độ chuyên môn: KS Khai thác

- Số cổ phần TC6 sở hữu:  557 cổ phần

5/ Ông : TRẦN SƠN HÀ - PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giới tính: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 01  tháng 10  năm 1969

- Nơi sinh: Cửa ông  -  Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
  

- Quê quán: Hải Trung - Hải Hậu - Nam Hà

- Số chứng minh thư nhân dân : 10049595

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 31A - Cẩm Phú -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

- Số cổ phần TC6 sở hữu:  464 cổ phần

6/ Ông :  VŨ VĂN KHẨN  - PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giới tính: Nam



- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16  tháng 8 năm 1968

- Nơi sinh: Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình

- Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
  

- Quê quán: Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình

- Số chứng minh thư nhân dân : 100998239  cấp ngày 02/5/2005

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 21B - Cẩm Thuỷ -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ

- Số cổ phần TC6 sở hữu:  536 cổ phần

7/ Ông :  NGUYỄN HỮU TRƯỜNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Giới tính: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 14  tháng 10 năm 1964

- Nơi sinh: Tân Phong - Kiến Thuỵ - Hải Phòng

- Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
  

- Quê quán: Tân Phong - Kiến Thuỵ - Hải Phòng

- Số chứng minh thư nhân dân : 100983992 cấp ngày 13/1/2013

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 63 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế mỏ

- Số cổ phần TC6 sở hữu:  750 cổ phần

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm Đ/c Nguyễn Văn Thuấn được bổ nhiệm phó giám đốc từ ngày 10/5/2012 thay cho đ/c Lê Văn Bình - Phó Giám đốc nghỉ hưu từ 26/4//2012

3/ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: Năm 2012, Công ty thực hiện các dự  án đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả, đó triển khai thực hiện 16/16 dự án, trong đó 09 dự án đó hoàn thành, 07 dự án chuyển tiếp sang 2013. Do ảnh hưởng của tình hình tiêu thụ than và việc cắt giảm chi phí theo chỉ đạo của Tập đoàn, cho nên một số dự án phải dừng thi công một số hạng mục, tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm là 166,669 tỷ đồng đạt 82,1% kế hoạch. Trong quá trình thực hiện các dự  án đầu tư​​ đã đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn.
4/ T×nh h×nh tµi chÝnh

	STT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	Năm 2011
	Năm 2012

	1
	Tổng giá trị tài sản
	 đồng
	1.485.838.349.963
	1.928.286.149.315

	2
	Doanh thu thuần
	 đồng
	3.797.082.754.385
	4.024.989.609.975

	3
	LN từ HĐSXKD               đồng
	453.790.427.886
	380.475.074.221

	4
	Lợi nhuận khác
	 đồng
	17.438.280.649
	- 394.476.070

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	 đồng
	127.820.749.594
	56.139.718.990

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	 đồng
	110.572.750.141
	43.977.670.749

	7
	Tỷ lệ trả cổ tức
	  %
	20
	12



[image: image1.emf]TT CÁC CHỈ TIÊU 2011 2012 %

1 Chỉ tiêu về khả năng TT

+ Hệ số TT ngắn hạn 72,46 84,17 86,10

+ H.số TT nhanh 0,012 0,004 281,59

- Tiền và tương đương tiền 8.230.232.173 5.092.290.367 161,62

Nợ ngắn hạn 675.916.310.972 1.177.627.215.276 57,40

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ H.số nợ/ Tổng TS 0,81 0,85 95,98

+ H.số nợ/ Vốn chủ sở hữu 4,33 5,50 78,59

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho 17,24 7,92 217,68

Giá vốn hàng bán 3.343.292.326.499 3.644.514.535.754 91,73

Hàng tồn kho bình quân 193.962.612.969 460.266.970.507 42,14

+ DT thuần/ Tổng TS 2,56 2,09 122,43

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ HS lợi nhuận sau thuế/DTT 2,91 1,09 266,52

+ HS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 39,63 14,83 267,19

+ HS lợi nhuận sau thuế/Tổng TS 7,44 2,28 326,30

+ HS lợi nhuận từ SXKD/ DTT 2,91 1,40 206,97


5/ Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 
         Cổ phiếu thường   12.998.694cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:  Cổ phiếu phổ thông 12.998.694 cổ phần.

- Cổ tức: 12% tương đương số tiền : 


         15.598.432.800 đồngđ

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC.

*  C«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý kü thuËt khai th¸c :

- Công tác điều hành sản xuất:  Năm 2012, Công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát định hướng kỹ thuật, đã xây dựng và điều hành linh hoạt, vận dụng các giải pháp tổ chức sản xuất phù hợp ở từng giai đoạn. Kịp thời xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý khi tập đoàn điều chỉnh giảm sản lượng. Trong điều hành sản xuất nắm chắc tình hình thực tế, tổ chức phối hợp triển khai nhiệm vụ hiệu quả, kiểm soát các thiết bị sử dụng trên khai trường tốt hơn, thông tin kịp thời góp phần phát huy năng suất thiết bị. Tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế để có kế hoạch triển khai phù hợp trong thời gian tới. Chủ động đổi mới phương thức tổ chức chỉ huy điều hành sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Chú trọng xiết chặt công tác quản lý nâng cao thời gian hữu ích trong từng ca sản xuất.

- Công tác kỹ thuật công nghệ mỏ:

Trong năm đã xây dựng phương án kỹ thuật đồng bộ, sát thực, cụ thể đảm bảo kỹ thuật công nghệ trong điều kiện giảm sản lượng, chủ động cân đối lại năng lực thiết bị sản xuất, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành được các phương án khai thác trọng điểm theo mục tiêu đề ra: Hoàn thành kế hoạch hạ moong năm 2011-2012; Tổ chức khai thác và kết thúc khu Đông Nam; triển khai quyết liệt phương án hạ moong năm 2012- 2013, tuy nhiên với khối lượng bùn moong lớn trên 200.000 một khối và khối lượng mở vách rất lớn là khó khăn không nhỏ trong năm 2013. 
- Tập trung cải thiện điều kiện làm việc của các thiết bị xúc, khoan, vận chuyển. Do đó các thông số kỹ thuật ngày càng thực hiện tốt hơn, phù hợp với các chủng loại thiết bị, điều kiện làm việc trên khai trường được cải thiện, góp phần nâng cao năng suất thiết bị, đảm bảo an toàn.

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng khoan nổ. Triển khai phương hư​ớng kỹ thuật từ khoan nổ đến bốc xúc bám sát diễn biến yêu cầu thực tế để có các biện pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất. Chất lượng nổ mìn và các chỉ tiêu kỹ thuật trong năm cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. 

- Công tác làm đường luôn được quan tâm chú trọng từ việc đầu tư thêm thiết bị đến việc tổ chức triển khai thực hiện. Khai thác hiệu quả nguồn cấp liệu làm đường, tổ chức thi công dứt điểm từng tuyến, đặc biệt chú trọng các tuyến đường chính, đường moong. Chất lượng các tuyến đường cơ bản đảm bảo, góp phần quan trọng nâng cao năng suất thiết bị vận tải. 

- Công tác đổ thải được thực hiện đảm bảo theo đúng các thông số kỹ thuật, điều hoà ổn định khối lượng đổ thải hợp lý từng thời kỳ theo từng khu vực, do vậy cơ bản không có hiện t​ượng ách tắc trong khâu đổ thải.  

- Tổ chức thi công hoàn thành các công trình thoát nư​ớc, phòng chống mư​a bão theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn cho sản xuất và khu vực dân cư.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý khối lượng mỏ vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chất tải vừa đẩy mạnh ứng dụng thành tựu CNTT vào quản lý do vậy tỷ lệ chất tải đạt trên 97,3%. Tiếp tục đẩy mạnh khoan thăm dò nâng cấp trữ lượng và bổ sung tài nguyên, quản trị tài nguyên theo đúng quy định.

- C«ng t¸c bảo vệ m«i trường: Trong năm đã tổ chức triển khai hợp lý công tác quản lý điều hành tưới nước dập bụi, trong đó đặc biệt quan tâm đến các khu vực nhạy cảm. Tổ chức nạo vét các hệ thống mương thoátt nước qua khu vực dân cư như Mương Hoá chất, Y tế, Khe ông Linh, Khe Rè  theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Hoàn thành trồng cây cải tạo phục hồi môi trường tiếp hai tầng +90, +120 bãi thải Khe Dè nâng tổng số diện tích đã trồng cây là 7,88ha tương đương trên 51.000 cây. Công ty đã hoàn thành công trình sử lý nước thải và tiến hành ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản với số tiền là 18,8 tỷ đồng. Năm 2012, kế hoạch BVMT thực hiện 22/22 phần việc, tổng giá trị là 17,6 tỷ đồng đạt 94,6% kế hoạch.

Công tác quản lý chất lượng và tiêu thụ than: 

- Duy trì thực hiện chặt chẽ công tác quản trị tài nguyên. Điều hành chặt chẽ giữa khâu xúc chọn lọc than, công nghệ sàng tuyển và bố trí tiêu thụ, khai thác tốt hệ thống sàng tuyển, nâng cao được hệ số thu hồi, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn than, tập trung khai thác lấy tối đa than moong trong điều kiện thời tiết cho phép;

- Thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ: duy trì làm tốt phẩm chất than, điều hoà chất lượng hợp lý các khu vực. Kịp thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu thụ chung của thị trư​ờng và đảm bảo phẩm cấp theo kế hoạch, thực hiện các phương án chế biến, pha trộn hợp lý, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị tr​ường trong từng thời kỳ, góp phần tăng doanh thu để bù đắp phần khối lượng tiêu thụ bị giảm.

- Các chỉ tiêu chất l​​ượng sản phẩm trong năm  cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Độ tro than khai thác thực hiện 36,10% giảm 0,21%; tỷ lệ thu hồi than sạch đạt 91,02%, vượt 0,02%; tỷ lệ cục +15mm trong than nguyên khai giao Cửa Ông thực hiện 1,44%, giảm 0,66%; tỷ lệ đá +15mm thực hiện 14,89%, giảm 0,11%; 
Công tác cơ điện, vận tải, vật tư, đầu tư xây dựng.

Sáu tháng đầu năm, kế hoạch sản lượng thực hiện tăng cao so với các năm trước, trong khi thiết bị có thời điểm còn thiếu, song Công ty đã tăng cường áp dụng các biện pháp trong quản lý, sử dụng thiết bị. Khai thác tốt năng lực thiết bị hiện có, sử dụng hiệu quả thiết bị đầu tư mới để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Sáu tháng cuối năm do cắt giảm sản lượng. Công ty đã cân đối năng lực sản xuất, huy động thiết bị ra sản xuất hợp lý, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong điều hành, tổ chức sản xuất, tổ chức niêm cất và thanh lý các thiết bị hoạt động không hiệu quả.

Trong năm Công ty tiếp tục duy trì, tăng c​​ường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình vận hành, bảo d​​ưỡng, sửa chữa thiết bị để phục vụ yêu cầu sản xuất. Tổ chức bảo dư​ỡng, sửa chữa theo quy trình kỹ thuật, chuẩn bị đủ hàng cụm cho các thiết bị, thực hiện có hiệu quả mô hình sửa chữa thiết bị tập trung, sửa chữa thiết bị đột xuất. Tổ chức kiểm tra các chuyên đề kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng thiết bị. Thực hiện kiểm tra việc niêm phong, kẹp chì chống tiêu cực tại các thiết bị, kiểm tra, lấy dữ liệu vận hành hàng tháng của một số thiết bị vận tải, thiết bị khai thác; triển khai lắp đặt hệ thống Camêra tại một số khu vực và hệ thống định vị GPS trên một số thiết bị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành sản xuất. 
Thực hiện có hiệu quả phương án tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm điện; cải tạo hệ thống điện, nâng cấp và san tải hợp lý các khởi hành điện phục vụ cho sản xuất. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tập đoàn sửa chữa, trung tu các thiết bị theo kế hoạch; các đơn vị đó có nhiều cố gắng trong quản lý, chăm sóc, giữ gìn thiết bị, nâng cao hệ số huy động, giờ hoạt động hữu ích, năng suất thiết bị hoạt động. 
- Năng suất các thiết bị chủ yếu năm 2012
+ Tổng ca xe vận chuyển than, đất huy động trong năm là 137.738 ca, số ca xe đạt mức quy đổi là 130.851 ca, đạt 95 %.

+ Năng suất ca bình quân của máy xúc đạt 1.463,1 m3/ca.

+ Năng suất ca bình quân của máy khoan đạt 98,8 m/ca.

- Công tác quản lý vật tư: Việc quản lý, mua bán, cung ứng vật tư phục vụ yêu cầu sản xuất được thực hiện đúng theo các quy chế, quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và Công ty. Vật tư được cấp phát kịp thời trực tiếp đến từng đơn vị phục vụ sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả.  Hầu hết vật tư được mua đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trước khi nhập kho đều được kiểm tra chặt chẽ về chất lượng. Hồ sơ mua, bán, chứng từ nhập, xuất đều được lưu giữ đầy đủ, duy trì giá trị vật tư tồn kho cuối năm dưới mức quy định của Tập đoàn
- Công tác quản lý kinh tế, chăm lo đời sống cho người lao động. 

 Công tác quản lý kinh tế: 
- Trên cơ sở cân đối năng lực thiết bị và lao động, Công ty đã kịp thời xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất, tiêu thụ phù hợp với từng thời kỳ, đảm bảo cân đối các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật trong năm. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án sản xuất hàng tháng, quý. Tổ chức giao kế hoạch và kiểm điểm kết quả SX-KD theo từng kỳ tác nghiệp đã phát huy được tiềm năng về lao động và thiết bị.

- Duy trì, thực hiện  công tác khoán, quản trị chi phí đến từng đơn vị và từng đầu thiết bị, ký hợp đồng giao nhận thầu sản l​ượng và khoán quản trị chi phí năm 2012 giữa Công ty với Quản đốc các đơn vị. Thực hiện tiết giảm chi phí theo chỉ đạo của Tập đoàn, dự kiến năm 2012 tiết giảm chi phí đạt 128 tỷ đồng.

- Đã kịp thời bổ sung, sửa đổi và ban hành một số quy chế, quy định quản lý cho phù hợp với thiết bị và yêu cầu SX-KD từng giai đoạn; sử dụng hiệu quả quỹ tiền lương, điều chỉnh một số quy chế thưởng để tạo động lực nâng cao năng suất lao động,  tác động tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ SX-KD năm 2012. 

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tài chính theo quy định, kịp thời phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý để đề ra các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SX-KD. 

- Trả lương cho người lao động đúng kỳ hạn; sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đảm bảo lành mạnh, ổn định.

- Công tác đời sống xã hội:

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà n​ước đối với ng​ười lao động; tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bố trí đủ việc làm cho  CNVC. Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và chăm lo các ngày lễ, tết cho CBCN theo quy định. Tiền lương bình quân năm 2012 của CNCB dự kiến 6.550 đồng/người/tháng = 102,6% so với kế hoạch và = 82,09% thu nhập bình quân năm 2011. 
- Triển khai và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động như: Tổ chức 8 đợt điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho 215 người, khám sức khoẻ định kỳ năm 2012 cho toàn bộ CBCN theo quy định; khám lần 2 cho đối tượng nghề nặng nhọc, độc hại, bệnh nghề nghiệp, cấp dưỡng. Thực hiện khám chuyên đề cho nữ CBCN. Trong năm đó thi công hoàn  thiện công trình trạm Y tế, nhà xông hơi phục vụ chăm sóc, điều trị, nâng cao sức khoẻ người lao động.

- Thực hiện phương án sửa chữa, nâng cấp Nhà ăn tuyến 3; cải tiến việc tổ chức bữa ăn giữa ca cho CBCN trực tiếp sản xuất tại các khu vực xe, máy xa nhà ăn đảm bảo định xuất, định lượng, phù hợp điều kiện sản xuất; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong năm Công ty không để xảy ra vụ dịch và ngộ độc thực phẩm nào.
- Tổ chức cho gần 3.300 lượt CNCB nghỉ cuối tuần, trong đó đi thăm quan nước ngoài là 550 lượt người; hỗ trợ tiền thăm quan nghỉ cuối tuần mức 1 triệu đồng/ người. Các đoàn thăm quan, nghỉ cuối tuần thực hiện xong trong quý III/2012. 

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ các quỹ của địa phương do các cấp phát động. Thực hiện thăm hỏi gia đình CBCN khó khăn, TNLĐ với tổng số tiền  là 1tỷ 500 triệu đồng.  

 Công tác thi đua, tuyên truyền:

- Năm 2012, với phong trào thi đua lao động sản xuất hướng về mục tiêu “An toàn - Đổi mới -  Tăng trưởng - Hiệu quả”. 100% các công trường, phân xưởng, phòng ban đã hoàn thành kế hoạch năm. Có 9 tổ xe máy đạt năng suất cao cấp Công ty. Tiêu biểu Công ty có 04 thiết bị xe, máy đủ điều kiện đạt năng suất kỷ lục Tập đoàn.

- Công ty có 291 tổ đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến, trong đó có 196 tổ lao động xuất sắc; 3.510 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 229 cá nhân được suy tôn Chiến sỹ thi đua cấp Công ty. 

- Với những thành tích trong lao động sản xuất và công tác, năm 2012 Công ty đã đề nghị các cấp khen thưởng cho 70 tập thể và cá nhân. Khen thưởng các phong trào thi đua trên 4,8 tỷ đồng.
- Các hoạt động phong trào và chất l​ượng hoạt động phong trào VHVN-TDTT đ​​ược duy trì phát triển, góp phần động viên CNCB thi đua lao động sản xuất. Trong năm đã tổ chức thành lập 05 Câu lạc bộ VHTT cơ sở trực thuộc Hội đồng Câu lạc bộ VHTT Công ty. Chỉ đạo các CLB xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động đưa các Câu lạc bộ vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Tổ chức thành công các hoạt động văn hoá, thể thao nội bộ của Công ty theo mô hình giải Câu lạc bộ, các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; tham gia tốt các hoạt động văn hoá, thể thao do cấp trên tổ chức, tiêu biểu Công ty đã đạt giải Nhì  môn bóng bàn, giải Nhì môn cờ tướng Tập đoàn Vinacomin, nhiều cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cấp.

- Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hợp lý nổi bật là tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện của Tập đoàn và Công ty. Các hoạt động tuyên truyền trong lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn hoá, tạo không khí vui tư​​ơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CBCN.

Công tác tổ chức - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Công ty đã cân đối, sắp xếp lao động đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất. Lao động bình quân năm 2012: 3865 người, giảm 93 người so với năm 2011; ngày công bình quân trong năm 21,7 công/người/tháng.

- Hoàn tất thủ tục giải quyết cho 151 người về nghỉ hưu theo chế độ, trong đó tổng số tiền chi hỗ trợ cho 92 người nghỉ hưu trước tuổi là 3 tỷ 800 triệu đồng; tuyển dụng 26 kỹ sư, 112 lao động một số ngành nghề để bổ sung nguồn nhân lực, từng b​ước thay đổi cơ cấu lao động. Tổng số lao động hiện có: 3.767 ng​​​ười ( nữ  906 người ).

- Tổ chức rà soát, cân đối lao động đối với các đơn vị vận tải trong toàn Công ty, triển khai điều động công nhân giữa các đơn vị phù hợp với mô hình bố trí thiết bị mới, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ ở một số phòng ban để phù hợp với mô hình sản xuất của Công ty ( đổi tên phòng Khoa học công nghệ môi tr​ường thành phòng Môi trường và thành lập phòng Công nghệ thông tin )  

- Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhận xét cán bộ theo đúng tiêu chuẩn quy định nhằm mục đích đào tạo cán bộ đáp ứng với yêu cầu tổ chức sản xuất. 

- Tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi d​ưỡng nâng cao trình độ cho CBCN, trong đó đã triển khai các giải pháp như: đào tạo kỹ năng sử dụng vận hành các loại thiết bị mới tiếp nhận;  Lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. lớp đào tạo s​ư phạm dạy nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ và thợ bậc cao là giáo viên kiêm chức, các lớp bồi d​ưỡng kiến thức quản lý nhà n​ước nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và sử dụng nguồn nhân lực cho những năm tiếp theo; thực hiện thi nâng bậc, nâng lương theo quy định. Phát huy tốt công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong năm Công ty có 353 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi ư​ớc tính trên 10 tỷ đồng.
* Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động.

Công tác an ninh trật tự, quân sự quốc phòng

- Công ty đã tăng cường chỉ đạo, thực thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ. Ngay từ đầu năm đó chủ động xây dựng các quy chế phối hợp, ký kết với Công an tỉnh Quảng Ninh, công an TP Cẩm Phả, công an và chính quyền các phường Cửa ông, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh trong việc bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống ma túy và kiểm tra ngăn chặn, xử lý các vụ việc khai thác than trái phép trong và ngoài ranh giới mỏ; tăng cường các biện pháp bảo vệ, giám sát. Phối hợp lắp đặt thiết bị hỗ trợ phù hợp phục vụ quản lý vận chuyển, tiêu thụ than và tổ chức thêm các điểm canh gác, bảo vệ tài nguyên hợp lý. Năm 2012 đó triển khai làm tốt việc bảo vệ tài nguyên, tài sản, ranh giới, than tiêu thụ, khụng cú tỡnh trạng khai thỏc, vận chuyển, tiờu thụ than trỏi phộp, giữ ổn định an ninh chính trị nội bộ. Tình hình an ninh trật tự cơ bản đư​​ợc giữ vững, ổn định. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tự vệ, quốc phòng và quân sự địa phương; Lập và triển khai kế hoạch huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ. Kiện toàn biên chế Ban chỉ huy quân sự, Tiểu đoàn tự vệ công ty; Hoàn thành kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự và giao nhập ngũ đảm bảo đúng luật định. Tổ chức giao quân dự bị động viên. Tổ chức tuyên truyền  phổ biến pháp lệnh số 16 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

IV. ĐÁNH GIÁ  CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Năm 2012 trong bối cảnh tình hình SX- KD của Công ty gặp rất khó khăn; các chỉ tiêu chính trong năm giảm đó ảnh hưởng đến doanh thu, thu nhập của người lao động, song Công ty đã có nhiều giải pháp phù hợp cho từng thời kỳ, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính theo kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn; bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh; các mặt quản lý, công tác an toàn được duy trì; công tác an ninh trật tự, chính trị đư​ợc giữ vững; điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động cơ bản đư​ợc đảm bảo; các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty vững mạnh và phát triển. Với một số tồn tại và nguyên nhân:

- Việc chỉ đạo định hướng và giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật trên khai trường có thời điểm còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; chất l​ượng nổ mìn tại một số khu vực chư​a đạt yêu cầu; việc chỉ đạo và thực hiện phương h​ướng kỹ thuật của một số đơn vị có giai đoạn chưa tốt.

- Công tác tổ chức sản xuất, bố trí thiết bị có thời điểm còn chưa hợp lý; việc chuẩn bị sản xuất, kiểm tra hiện trường sản xuất của một số đơn vị chưa sâu sát; sự phối hợp trong tổ chức sản xuất ở một số ca từ đơn vị đến trung tâm điều hành còn chưa tốt; việc khắc phục, cải thiện điều kiện sản xuất có chỗ chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

- Công tác tổ chức sửa chữa thiết bị có thời điểm còn ch​ưa đạt yêu cầu, thời gian sửa chữa thiết bị còn kéo dài, thiết bị còn hỏng vặt khá nhiều (cả ôtô, máy xúc, khoan). Việc quản lý, sử dụng thiết bị của một số đơn vị nhiều thời điểm còn chưa tốt. Thiết bị huy động ra sản xuất còn bị h​ư hỏng nhiều, ảnh hưởng đến năng suất ca và tổ chức sản xuất.

- Một số cỏn bộ phòng ban, đơn vị chưa phát huy hết tính chủ động, sáng tạo, còn ỷ lại, ngại va chạm, thiếu mạnh dạn đề xuất, sự phối hợp chưa chi tiết cụ thể. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ ở một số bộ phận, đơn vị chưa được nâng lên. Trong chỉ đạo điều hành đôi khi còn chưa sâu sát, cụ thể, giải quyết những phát sinh vướng mắc còn lúng túng, chưa kịp thời, dẫn đến hiệu quả thực hiện một số công việc chưa đạt yêu cầu.  

- Công tác quản lý, tự kiểm tra thiết bị của một số đơn vị còn hạn chế; tính tự chủ an toàn của một số CNCB chưa cao; ý thức vận hành sử dụng thiết bị của một số công nhân chư​a tốt dẫn đến vi phạm an toàn, quy định vận hành. 

- Công tác tự quản, ANTT ở một số đơn vị còn chưa tốt. Việc quản lý lao động ở một số đơn vị có thời điểm ch​​ưa chặt chẽ, ý thức chấp hành kỷ luật lao động của một số CNCB có thời gian chư​​a tốt.

Những tồn tại nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đối với  nguyên nhân chủ quan chủ yếu của những tồn tại trên là: 

- Năng lực chỉ đạo, điều hành của một số cán bộ, trình độ tay nghề của một số công nhân kỹ thuật chư​a theo kịp với yêu cầu sản xuất; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong công việc của một số cán bộ thiếu sâu sát, chư​a làm hết chức trách nhiệm vụ đ​ược giao.

- Sự phối hợp giữa các phòng ban với các đơn vị về một số lĩnh vực đôi khi chư​a đồng bộ, công tác tham m​ưu đề xuất của một số cán bộ phòng ban còn thiếu chủ động, thiếu linh hoạt, ch​ưa kịp thời.

- Ý thức chấp hành quy trình, quy phạm an toàn, thực hiện trang bị BHLĐ trong khi làm việc của một số CNCB ở một số đơn vị ch​ưa tốt, còn chủ quan, thiếu thận trọng; hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên còn hạn chế; điều kiện làm việc đã được nâng lên, song có lúc, có nơi còn chư​a đạt yêu cầu. 

- Hội đồng Quản trị: Đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Năm 2012, Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo và giải quyết về các vấn đề quan trọng của Công ty như​ : Chỉ đạo kế hoạch SX-KD; phê duyệt các dự án đầu t​ư xây dựng lớn; công tác tổ chức, cán bộ; các quy chế quản lý chủ yếu của Công ty; chỉ đạo thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Các quy chế, quyết định của Hội đồng Quản trị đã kịp thời định h​ướng đúng cho Công ty hoạt động đảm bảo hiệu quả SX-KD, phù hợp với Luật doanh nghiệp, đã có tác dụng tích cực trong quản lý và điều hành.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY,

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát :

+ Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin gồm 05 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm.

	1- Ông Phạm Hồng Tài                  
	Chủ tịch HĐQT;

	2- Ông Nguyễn Văn Khẩn           
	Uỷ viên HĐQT;

	3- Ông Nguyễn Hữu Trường                 
	Uỷ viên HĐQT;

	4- Ông Lưu Hoàng Sinh 
	Uỷ viên HĐQT;

	5- Ông Nguyễn Tấn Long        
	Uỷ viên HĐQT;


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, HĐQT đã vận dụng linh hoạt các hình thức được qui định trong luật doanh nghiệp và trong điều lệ Công ty, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt.

HĐQT đã thống nhất Nghị quyết mô hình tổ chức sản xuất tổ chức bộ máy điều hành Công ty với quy mô hợp lý, phát huy được sự chủ động sáng tạo và sự liên kết phối hợp giữa các cá nhân và bộ phận.

HĐQT đã ban hành các qui chế, qui định, quyết định phục vụ việc quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty.

2. Ban Kiểm soát

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin gồm 03 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm.

1- Ông Mai Tất Lã

- Trưởng ban;

2- Ông  Vũ Văn Hùng

-  Uỷ viên;

3- Bà Nguyễn Thị Mai Anh   -  Uỷ viên;

Ban kiểm soát của Công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các quy chế, qui định  do HĐQT ban hành.

Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các nghị quyết của Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được qui định trong điều lệ của Công ty.

Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm soát báo cáo tài chính quí, 6 tháng, 9 tháng và năm.

3/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích ban giám đốc và ban kiểm soát
         - Tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2012 là: 198.513.360đ.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ý kiến của kiểm toán: : Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả kinh doanh của các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
	Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN:

- Lưu: VT, KTTK.( Ng.H  04 )      
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		TT		CÁC CHỈ TIÊU		2011		2012		%

		1		Chỉ tiêu về khả năng TT

		+		Hệ số TT ngắn hạn		72.46		84.17		86.10

		+		H.số TT nhanh		0.012		0.004		281.59

		-		Tiền và tương đương tiền		8,230,232,173		5,092,290,367		161.62

				Nợ ngắn hạn		675,916,310,972		1,177,627,215,276		57.40

		2		Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

		+		H.số nợ/ Tổng TS		0.81		0.85		95.98

		+		H.số nợ/ Vốn chủ sở hữu		4.33		5.50		78.59

		3		Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

		+		Vòng quay hàng tồn kho		17.24		7.92		217.68

				Giá vốn hàng bán		3,343,292,326,499		3,644,514,535,754		91.73

				Hàng tồn kho bình quân		193,962,612,969		460,266,970,507		42.14

		+		DT thuần/ Tổng TS		2.56		2.09		122.43

		4		Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

		+		HS lợi nhuận sau thuế/DTT		2.91		1.09		266.52

		+		HS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH		39.63		14.83		267.19

		+		HS lợi nhuận sau thuế/Tổng TS		7.44		2.28		326.30

		+		HS lợi nhuận từ SXKD/ DTT		2.91		1.40		206.97

				TSLĐ		489,801,814,870		991,180,476,445

				Nợ ngắn hạn		675,916,310,972		1,177,627,215,276

				Hàng tồn kho		170,465,748,394		292,150,502,351

				Nợ phải trả		1,206,843,035,184		1,631,802,890,255

				Tổng TS		1,485,838,349,963		1,928,286,149,315

				Vốn CSH		278,995,314,779		296,483,259,060

				Giá vốn hàng bán		3,343,292,326,499		3,644,514,535,754

				Hàng tồn kho

				Hàng tồn kho bình quân

				DDT		3,797,082,754,385		4,024,989,609,975

				LN sau thuế		110,572,750,141		43,977,670,749

				LN từ sxkd		110,382,468,945		56,534,195,060






